
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /SNNMT-TTBVTV Tuyên Quang, ngày       tháng 8 năm 2025 
V/v tiếp tục chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh  

trên lúa vụ Mùa năm 2025 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Căn cứ Văn bản số: 2690/TTTV-TTBVTV, ngày 15 tháng 8 năm 2025 

của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về chăm sóc và phòng chống SVGH trên 

lúa Hè Thu, Mùa 2025; 

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay trên 

địa bàn tỉnh, diện tích lúa trà sớm đang giai đoạn phơi màu - chín sáp; trà chính 

vụ giai đoạn làm đòng - trỗ bông; trà muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng 

cái. Các đối tượng sâu gây hại chính gồm; sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bắt đầu vũ hoá 

rộ, mật độ nơi cao 3-5 con/m2; rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 5 đang gây hại mật 

độ phổ biến 200-300 con/m2, nơi cao 800-1.000 con/m2; trưởng thành sâu đục 

thân 2 chấm lứa 5 bắt đầu vũ hóa rải rác. 

Để hạn chế tối đa thiệt hại do sâu, bệnh trên lúa vụ Mùa, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường đề nghị:  

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

Chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn chủ động phối hợp với Trạm Bảo 

vệ và Kiểm dịch thực vật khu vực, tập trung thực hiện: 

1.1. Về chăm sóc  

- Đôn đốc, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón 

phân đối với trà lúa mùa muộn: Bón đầy đủ, cân đối phân đạm và kali; chăm 

sóc lúa đối với những ruộng lúa lá đã thắt eo, dảnh cái có đòng non để cây sinh 

trưởng, phát triển thuận lợi, trỗ tập trung, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. 

- Khơi thông dòng chảy đối với diện tích lúa vùng trũng thấp, bảo đảm 

khi có mưa lớn không bị ngập úng lâu ngày; vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch bùn 

đất, rác và tàn dư cây trồng. 

1.2. Về theo dõi và phòng, trừ sâu, bệnh trên cây Lúa 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu bệnh trên đồng ruộng để tuyên 

truyền, hướng dẫn nhân dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Cụ thể: 
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+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Trên trà lúa chính vụ giai đoạn làm đòng - trỗ 

bông, sâu non nở rộ từ ngày 21/8 - 30/8/2025, thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 

22/8 - 31/8/2025; trên trà lúa muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, sâu non nở 

rộ từ ngày 26/8 - 05/9/2025, thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 27/8 - 06/9/2025. 

Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây trắng lá, ảnh hưởng đến năng suất. 

 + Rầy nâu, rầy lưng trắng: Trên trà lúa chính vụ giai đoạn làm đòng - trỗ 

bông - chín sáp, rầy lứa 6 nở rộ từ ngày 23/8 - 30/8/2025, thời điểm phòng trừ 

tốt nhất từ 22/8 - 31/8/2025; trên trà muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, 

rầy lứa 6 nở rộ từ ngày 28/8 - 07/9/2025, thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 

29/8 - 08/9/2025. Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây vàng lá, cháy chòm, cháy 

ổ từ đầu tháng 9 trở đi. 

+ Biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng thực hiện 

theo Văn bản số 39/TTBVTV-BVKDTV ngày 25/7/2025 của Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật (có văn bản đính kèm theo). 

+ Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non lứa 5 dự kiến sẽ nở và gây hại từ ngày 

22/8/2025 trở đi trên trà lúa giai đoạn trỗ bông, thời điểm phòng trừ từ ngày 

22/8/2025 đến ngày 10/9/2025 (khi lúa bắt đầu trỗ bông). 

- Tập trung các giải pháp tổ chức triển khai phòng chống sinh vật gây hại 

cây trồng bám sát theo nội dung phương án số 541/PA-SNNMT, ngày 05/8/2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường (đã gửi đến các xã, phường). 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Chỉ đạo các Trạm Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật khu vực nắm chắc diễn 

biến thời tiết và tình hình sâu bệnh hại trên cây lúa và cây trồng khác để phối hợp 

với Ủy ban nhân dân các xã, phường hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng 

trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy lứa 6 và một số đối tượng sâu bệnh khác kịp thời, hiệu 

quả phù hợp với tình hình của địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Báo và Phát thanh, Truyền 

hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng trừ 

sâu bệnh hại cây trồng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra các hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật, phân bón, không để hàng hoá kém chất lượng đưa vào sản xuất, gây 

thiệt hại cho nông dân. 
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2.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Chủ động phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Báo và Phát 

thanh, Truyền hình tỉnh xây dựng các bản tin, chuyên đề tuyên truyền, hướng dẫn 

cách nhận biết và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa, đặc biệt là sâu 

cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng;... 

- Chỉ đạo các Trạm Khuyến nông khu vực phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các xã, phường tuyên truyền hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng 

trừ sâu, bệnh kịp thời, hiệu quả, bảo vệ năng suất và sản lượng lúa của tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn 

vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Cục Trồng trọt và BVTV; 

- Trung tâm Trồng trọt và BVTV phía Bắc; 

- Báo và Phát thanh, TH tỉnh; (Phối hợp) 

- Giám đốc Sở; (Báo cáo)  

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV;  (Thực hiện) 

- Trung tâm Khuyến nông;                        

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TTBVTV. (DH) 

KT. GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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